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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

Bản án số: 28/2021/DS-PT 

Ngày: 22/06/2021 

V/v Tr n     p   p   n    u  n 

n   n  qu  n s    n    t v      

t   sản. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông V    n      n   

Các thẩm phán:               Bà Lê T ị H  n  

                             n  N u  n Trun  T  n  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n T ị N ọ  Án  - T   ký T   án n ân  ân 

tỉn  K án  H   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 

Bà Tr n T ị K m L ên - K  m sát v ên. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, tạ  tr  sở T   án n ân  ân tỉn  K án  Hòa, 

xét x   ôn  k    v  án  ân sự p ú  t ẩm t   lý số 90/2020/TLPT-DS ngày 25 

t án  12 năm 2020 v  v     Tranh ch p h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  

  n    t v   òi t i s n . 

Do Bản án số 38/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020  ủ  T   án n ân 

dân t ị x  N, tỉn  K án  H   bị k án   áo. 

T eo Qu ết  ịn      v  án r  xét x  số 35/2021/Q -PT ngày 19 tháng 5 

năm 2021   ữ   á     n  sự: 

* N u ên  ơn:  n    ạm Quố  V - s n  năm 1985 

  ị    ỉ: T ôn N, x  N, t ị x  N, tỉn  K án  H  . Vắn  mặt. 

N   i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp của n u ên  ơn: Luật s  Lê N - 

Văn p  n  luật s  N t uộ   o n luật s  tỉn  K án  H   

 ị    ỉ:   ờn   , tổ  ân p ố L, p  ờn  N, t ị x  N, tỉn  K án  H  . Có 

mặt. 

* Bị  ơn:  

1. Ông Lê H - s n  năm 1979 

2. B   ặn  T ị T u Q - s n  năm 1981 

  n   ị    ỉ: T ôn T, x  N, t ị x  N, tỉn  K án  H  . 
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B  Q ủ  qu  n   o ôn  Lê H. Yêu   u xét x  vắn  mặt. 

* N   i có qu  n   i, n hĩa v   iên quan:  

1.  n   ặn  Qu, s n  năm 1959 

 ị    ỉ: T ôn T, x  N, t ị x  N, tỉn  K án  H  .  

2. B  N u  n T ị Nh, s n  năm 1961 

 ị    ỉ: T ôn T, x  N, t ị x  N, tỉn  K án  H  .  

N  ờ   ạ     n t eo ủ  qu  n  ủ  ôn  Qu và bà Nh l  b    âu T ị 

TL(t eo      ủ  qu  n n    26/3/2021). N      trú: 27 N, p  ờn  L, Quận G, 

t  n  p ố H    í M n . Yêu   u xét x  vắn  mặt. 

N   i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp của  n   u  và bà Nh: Luật s  

  âu Văn T - Văn p  n  luật s    âu Văn T t uộ   o n luật s  T  n  p ố H  

Chí Minh. Yêu   u xét x  vắn  mặt. 

3. Ủ  b n n ân  ân xã N 

Tr  sở: T ôn    ớ  Lâm, xã N, t ị x  N, tỉn  K án  H  . 

N  ờ   ạ     n t eo p áp luật:  n  N u  n T -   ủ tị   Ủ  b n n ân  ân 

x  N.  ị    ỉ: T ôn  , x  N, t ị x  N, tỉn  K án  H  . Vắn  mặt. 

* N   i khán  cáo: N u ên   n ôn    ạm Quố  V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo  ơn khởi ki n n u ên  ơn  n  Phạm  uốc V trình bày:  

N    18/9/2018, ôn    ạm Quố  V v  v     n  ôn  Lê H, b   ặn  T ị 

Q ký  Gi   mua  án nh  v    t ở   ó     u rộn  l  08 mét v      u     23 mét 

vớ  tứ  ận:  ôn    áp ruộn  ôn  Lê H n , Tâ    áp   ờn  tỉn  lộ    N n  

T   n , N m   áp n   ôn  N u  n Tu n, Bắ    áp   t ôn  T uận t uộ  t    

  t số 91, tờ bản    số 91 t uộ  T ôn T, x  N, t ị x  N, tỉn  K án  H   vớ    á 

70.000.000   n .  ng V       o  ủ t  n   o ôn  Lê H, bà  ặn  T ị T u Q ngay 

s u k    á  bên ký v o      mu  bán vớ  sự   ứn  k ến  ủ  ôn  N u  n   ú 

 ôn  v  ôn  Tr n Văn H ếu. Tu  n  ên, s u k   lập      bán n     t   o ôn  V 

t   v     n  ôn  Lê H, b   ặn  T ị Q k ôn  b n    o lạ  n   v    t   o ôn  V 

n        m kết. N   p í  ôn  Lê H, b   ặn  T ị Q x n trả lạ  số t  n    n ận 

 ủ  ôn  V là 70.000.000   n  v  b   t  ờn  15.000.000   n  n  n  ôn  V 

k ôn    n  ý.  

V  vậ , ôn    ạm Quố  V k ở  k  n  êu   u T   án buộ  ôn  Lê H, bà 

 ặn  T ị Q pH t ự     n   p   n    u  n n   n  qu  n s    n    t t eo nộ  

 un       bán n   v    t ở lập n    18/9/2018. 

* Bị  ơn  n  Lê H,    Đặn  Thị Thu Q trình bày:  

V     n  ôn  H, bà Q xá   ịn   ó v    t ỏ  t uận ký      bán n   v    t 

ở   o ôn    ạm Quố  V v o n    18/9/2018 vớ    á 70.000.000   n   và giao 

 ủ t  n   o v     n  ôn  H, bà Q. Tu  n  ên, s u k   ký kết t   v     n  ôn  
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H, bà Q không b n    o n   v    t   o ôn  V v  t ự  tế n   v    t ở bán   o 

ông V l   ủ      mẹ v  l  ôn   ặn  Qu, b  N u  n T ị Nh b o    ếm   t t uộ  

qu  n quản lý  ủ  Ủ  b n n ân  ân xã N v o năm 2004. V  vậ , ôn  H và bà Q 

  n  ý trả lạ  p  n   t nêu trên cho ông Qu, bà Nh v  t ốn  n  t trả lạ  số t  n 

   n ận  ủ  ôn  V là 70.000.000   n  v  b   t  ờn  15.000.000   n . 

* N   i có qu  n   i, n hĩa v   iên quan có  êu cầu  ộc  ập  n  Đặn  

Qu trình bày:  

V o năm 2003,  on  á  ôn  Quý l   ặn  T ị T u Q kết  ôn vớ  ôn  Lê 

H. S u k     ớ , b  Q và ông H v  n       mẹ  ủ  ôn  H ở v  tron  t ờ     n 

s n  sốn  vớ      mẹ  ủ  ôn  H p át s n  mâu t uẫn   ữ  mẹ    n  v  n n  

 âu nên v     n  ông mớ   ọ  v     n  ôn  H, bà Q v  n   ông ở. Sốn    un  

t     ó n   u b t t  n nên v     n  ông Qu b o    ếm một p  n   t 5%  o Ủ  

ban nhân dân xã N, t ị x  N quản lý    xâ   ăn n     p 4   o v     n  ông H, 

bà Q ở. T  n xâ   ựn   ăn n     p 4   o v     n  ông H, b  Q ở l  t  n  ủ  

ôn  x n t   á   on  ủ  ôn   ón   óp m  không  ó sự  ón   óp  ủ  v     n  

ông H, b  Q. N    18/9/2018, ôn  b ết      v     n  ông H, b  Q bán n     t 

  o ôn  V  nên ôn     nó  ông H  em t  n trả   o ông V , n  n  ông V  

k ôn    n  ý. Riêng v     n  ôn    n   ặp ôn  V  v o n     ôm s u x n trả 

lạ  t  n n  n  ôn  V    n  k ôn    n  ý. V  vậ , ông  êu   u T   án buộ  ôn  

Lê H, b   ặn  T ị T u Q trả lạ  n   v    t t uộ  t      t số 91, tờ bản    91 

t eo mản  trí    o   o ôn  Qu v  k ôn    n  ý v    mu  bán   ữ  ôn  H, b  Q 

vớ  ôn  V . S u  ó, ôn  Quý x n rút to n bộ  êu   u  ộ  lập. 

* N   i có qu  n   i, n hĩa v   iên quan    N u ễn Thị Nh trình bày:  

Bà Nh t ốn  vớ  tr n  b    ủ  ôn   ặn  Qu. N o   r , k ôn  bổ sun     

thêm. 

 * N   i có qu  n   i, n hĩa v   iên quan Ủ   an nhân  ân xã N trình 

bày:  

 ăn n     p 4 trên   t tr n     p  ó n u n  ố   o ôn   ặn  Quý xâ  

 ựn  năm 2004 trên p  n   t b o    ếm (loạ    t 5%  o Ủ  b n n ân  ân x  

N n   uân quản lý) tạ  t ôn Tân M , x  N n   uân. S u k   ôn  Quý xâ   ựn  

t   ôn  Quý   o v     ng ông Lê H, b   ặn  T ị T u Q l   on  á  v   on r  

 ủ  ôn  Quý ở.  ến t án  10/2019, Ủ  b n n ân  ân x  N n   uân n ận      

  n  ủ  ôn  H v  b  Q tr n     p v  v    mu  n  ,   t vớ  ôn    ạm Quố  V , 

Ủ  b n n ân  ân x  N n   uân    t ến   n        ả  n  n  k ôn  t  n . 

Ủ  b n n ân  ân x  N n   uân xá   ịn :   t ôn  Quý xâ   ựn  n   ở l  

 o ôn  Quý b o    ếm   t 5% t uộ  qu    t  ôn  í    o  ị  p   n  quản lý, 

  o nên k ôn  t uộ  qu  n sở  ữu, s    n   ủ      ả. N u n  ố  n   l   o ôn  

Quý xâ   ựn  n  n  n u n t     ín  t    ị  p   n  k ôn  nắm r . Tạ  t      t 

số 91, tờ bản    số 91 t uộ  t      t   n  tr n     p, sổ m   kê  ó     tên ôn  

Lê H, b   ặn  T ị T u Q l   o t ờ     m  o  ạ  bản    năm 2011,  ân tự kê 

k    t   ôn  H, b  Q   n  s n  sốn  tạ  n   v    t n  . 
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Bản án số 38/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020  ủ  T   án n ân 

dân t ị x  N, tỉn  K án  H       ăn  ứ K oản 9    u 26,    u 35,    u 39, 

   u 147,    u 157,    u 165,    m b k oản 2    u 227,    u 229,    u 244, 

   u 264,    u 271,    u 273  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự;    u 116,    u 122 

v     u 131  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015;    u 12 Luật N   ở; K oản 2    u 

132, k oản 3    u 167,    u 188 Luật   t     năm 2013; N  ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 v  mứ  t u, m  n,   ảm, nộp, quản lý 

v  s    n  án p í v  l  p í  ủ  T   án; tu ên x : 

-   n    ỉ  êu   u  ủ  ôn   ặn  Quý k ở  k  n ôn  Lê H, b   ặn  T ị 

Thu Q v  v        lạ  t   sản t eo t ôn  báo t   lý bổ sun  số 155/2020/TLST-

DS n    20/02/2020. 

- K ôn     p n ận  êu   u k ở  k  n  ủ  n u ên   n ôn    ạm Quố  

V . T ỏ  t uận mu  bán n   v    t ở   ữ  ôn  Lê H, b   ặn  T ị T u Q t eo 

     v ết t   n    18/9/2018 vô    u. 

- G   n ận sự tự n u  n  ủ  bị   n ôn  Lê H, b   ặn  T ị T u Q v  v    

trả   o n u ên   n ôn    ạm Quố  V  tổn   ộn  l  85.000.000   n , tron   ó, 

số t  n 70.000.000   n     n ận tự t ỏ  t uận mu  bán n     t n    18/9/2018 

v  15.000.000   n  v  v    b   t  ờn    o n u ên   n. 

- Do  êu   u k ở  k  n  ủ  n u ên   n ôn    ạm Quố  V  k ôn       

   p n ận nên n u ên   n pH   ịu to n bộ     p í tố t n  3.423.000   n . 

N o   r , bản án   n tu ên v  án phí và qu  n k án   áo t eo qu   ịn . 

N    13/10/2020, n u ên   n ôn    ạm Quố  V   ó   n k án   áo to n 

bộ bản án. 

Ngày 31/5/2021, n u ên   n rút   n k án   áo v  rút to n bộ  êu   u 

k ở  k  n. 

Tạ  p  ên t   p ú  t ẩm: Luật s  bảo v  qu  n v  l   í     p p áp   o 

ôn    ạm Quố  V xá   ịn    n rút k án   áo v  rút   n k ở  k  n  ủ  ôn  V là 

tự n u  n,  ún  p áp luật nên    n  ị Hộ    n  xét x  p ú  t ẩm  ủ  bản án s  

t ẩm v    n    ỉ   ả  qu ết v  án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu:  

- V  t ủ t   tố t n : N ữn  n  ờ  t ến   n  tố t n  v  n ữn  n  ờ  t  m 

    tố t n  t ự     n  ún  t eo qu   ịn   ủ  Bộ luật tố t n   ân sự. 

- V  nộ   un :  

+ N u ên   n rút   n k ở  k  n n  n  bị   n  ó văn bản k ôn    n  ý 

v    rút   n k ở  k  n  ủ  n u ên   n.  ăn  ứ    u 299 Bộ luật tố t n   ân sự 

   n  ị Hộ    n  xét x  k ôn     p n ận v    rút   n k ở  k  n  ủ  n u ên 

  n v  vẫn t ến   n  xét x  v  án t eo t ủ t     un . 

+  ố  vớ  v    n u ên   n rút k án   áo l   o n to n tự n u  n nên    

n  ị Hộ    n  xét x    n    ỉ xét x  p ú  t ẩm. 
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 ăn  ứ v o  á    ứn   ứ v  t   l  u         t ẩm tr  tạ  p  ên t  ;  ăn  ứ 

v o kết quả tr n  luận tạ  p  ên t  , trên    sở xem xét      ủ, to n    n   ứn   ứ, 

ý k ến  ủ  K  m sát v ên, luật s  v     n  sự; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

- Ngày 30/9/2020, Tòa án nhân dân t ị x  N xét x  v  án. N    13/10/2020, 

ông   ạm Quố  V kháng cáo. Ngày 31/5/2021, ôn    ạm Quố  V rút   n k án  

 áo v  rút to n bộ  êu   u k ở  k  n. Xét khán   áo tron   ạn luật  ịn  nên      

xem xét. 

- N u ên   n ông Phạm Quốc V       c tốn   ạt h p l  n  n  vắng mặt l n 

thứ     n  n   ó   n rút  êu   u n   nêu trên; bị   n v  n  ờ   ại di n theo ủy 

quy n củ  ôn   ặng Qu và bà Nguy n Thị Nh có yêu c u xét x  vắng mặt. N  ời 

 ại di n theo pháp luật của Ủy ban nhân dân xã N vắng mặt l n thứ hai không có lý 

do.  ăn  ứ    u 227,    u 228 v     u 296 Bộ luật tố t ng dân sự, xét x  vắng 

mặt những ông, bà nêu trên. 

[2] Hội đồng xét xử xét:  

[2.1] Xét việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn: 

Ngày 31/5/2021, n u ên   n rút   n k ở  k  n n  n  bị   n v  n  ờ   ó 

qu  n l  , n  ĩ  v  l ên qu n ôn   ặn  Qu v  b  N u  n T ị Nh  ó văn bản không 

  n  ý v    rút   n k ở  k  n  ủ  n u ên   n.  ăn  ứ    u 299 Bộ luật tố t n  

 ân sự, Hộ    n  xét x  k ôn     p n ận v    rút   n k ở  k  n  ủ  n u ên   n 

v  t ến   n  xét x  v  án. 

[2.2] Xét việc rút kháng cáo của nguyên đơn: 

Ngày 31/5/2021, n u ên   n    rút to n bộ   n k án   áo.  ét v    rút k án  

 áo  ủ  n u ên   n  o n to n tự n u  n v  p     p qu   ịn  p áp luật.  ăn  ứ 

   u 289 v     u 312 Bộ luật tố t n   ân sự, Hộ    n  xét x    n    ỉ xét x  p ú  

t ẩm v    ữ n u ên Bản án s  t ẩm.  

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm:  

N u ên   n nộp   n rút k án   áo ngày 31/5/2021, tr ớ  k   mở p  ên t   

p ú  t ẩm.  ăn  ứ    u 29 N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủ  b n T  ờn  v  Quố   ộ . N u ên   n   ịu 50% án p í  ân sự p ú  t ẩm. 
 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  ăn  ứ v o    u 227,    u 228,    u 289,    u 296,    u 299,    u 312 

Bộ luật tố t n   ân sự; 

-  ăn  ứ N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n 

T  ờn  v  Quố   ộ  qu   ịn  v  mứ  t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  s  

  n  án p í v  l  p í T   án.  

* Tuyên xử:  
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- K ôn     p n ận rút   n k ở  k  n  ủ  n u ên   n ôn    ạm Quố  V; 

-   n    ỉ xét x  p ú  t ẩm,   ữ nguyên Bản án s  t ẩm.  

Bản án  ân sự s  t ẩm số 38/2020/DS-ST ngày 30/9/2020  ủ  T   án n ân 

dân t ị x  N  ó    u lự  p áp luật k  t  n      n    ỉ xét x  p ú  t ẩm. 

* Về án phí dân sự phúc thẩm:  

Ông Phạm Quốc V pH chịu 150.000  ng án phí dân sự phúc thẩm n  n  tr  

vào số ti n tạm ứn  án p í    nộp theo Biên lai thu ti n tạm ứng án phí, l  phí Tòa 

án số AA/2019/0000027 ngày 26/10/2020 của Chi c c thi hành án dân sự thị xã N. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   
Nơi nhận: 
- Vi n KSND tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND Tx. Ninh Hòa; 

- Chi c c THADS Tx. Ninh Hòa; 

- Các   ơn  sự; 

- L u h  sơ, án văn, văn phòn .           

         Võ Đình Phương 
 


